
 

  

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ TÀI CHÍNH 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                       Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2026 

 

BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH  

dự thảo Quyết định quy định thủ tục hồ sơ, mức chi hỗ trợ cho công tác phòng, chống số đề và làm vé số giả sau 

sáp nhập với Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai (cũ) và 

 Quyết định số 27/2024/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 của UBND tỉnh Bình Phước (cũ) 

  

 

So sánh, thuyết minh dự thảo Quyết định 

 Quyết định số 44/2020/QĐ-

UBND ngày 07/10/2020 của 

UBND tỉnh Đồng Nai (cũ) và  

Quyết định số  số 27/2024/QĐ-

UBND ngày 30/9/2024 của UBND 

tỉnh Bình Phước (cũ) 

Dự thảo Quyết định Thuyết minh 

Điều 1 (Quyết định số 44/2020/QĐ-

UBND ngày 07/10/2020 của UBND 

tỉnh Đồng Nai cũ). Phạm vi điều chỉnh 

và đối tượng áp dụng 

Điều 1 Phạm vi điều chỉnh và Điều 2 

Đối tượng áp dụng (  Quyết định số 

27/2024/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 

của UBND tỉnh Bình Phước cũ) 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định mức chi 

hỗ trợ công tác phòng, chống số 

đề và làm vé số giả trên địa bàn 

thành phố Đồng Nai. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Dự thảo kế thừa quy định tại 02 Quyết định 

cũ do phù hợp quy định. 

DỰ THẢO 
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1. Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Xổ số kiến thiết 

và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai 

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Xổ số kiến thiết 

và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước 

3. Cơ quan Công an và các cơ 

quan có liên quan tại địa bàn 

thành phố Đồng Nai hoặc trên địa 

bàn có tổ chức hoạt động kinh 

doanh của Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên Xổ số 

kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp 

Đồng Nai và Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên Xổ số 

kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp 

Đồng Nai  thực hiện công tác điều 

tra, khám phá, thụ lý các vụ án số 

đề, làm vé số giả. 
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Điều 2 (Quyết định số 44/2020/QĐ-

UBND ngày 07/10/2020 của UBND 

tỉnh Đồng Nai cũ). Mức chi hỗ trợ 

Điều 3 Mức chi hỗ trợ ( Quyết định số  

số 27/2024/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 

của UBND tỉnh Bình Phước cũ) 

 

Điều 3. Mức chi hỗ trợ 

1. Đối với vụ án mà bản án của Tòa 

án đã có hiệu lực pháp luật (nếu 

trong bản án có nhiều hình phạt 

khác nhau, chọn mức cao nhất để 

làm căn cứ hỗ trợ):  

a) Mức hỗ trợ 10 triệu đồng/vụ án: 

Vụ án xét xử có hình phạt cảnh 

cáo, phạt tiền, phạt cải tạo không 

giam giữ và phạt tù nhưng cho 

hưởng án treo.  

b) Mức hỗ trợ 15 triệu đồng/vụ án: 

Vụ án xét xử có mức phạt tù dưới 

01 năm.  

c) Mức hỗ trợ 20 triệu đồng/vụ án: 

Vụ án xét xử có mức phạt tù từ 01 

năm đến dưới 02 năm.  

d) Mức hỗ trợ 25 triệu đồng/vụ án: 

Vụ án xét xử có mức phạt tù từ 02 

năm đến dưới 03 năm.  

đ) Mức hỗ trợ 30 triệu đồng/vụ án: 

Vụ án xét xử có mức phạt tù từ 03 

năm đến dưới 04 năm.  

Dự thảo nêu rõ nội dung hiệu lực thi hành và 

bổ sung hiệu lực thay thế Quyết định số 

53/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đồng Nai 

Dự thảo mức chi hỗ trợ theo đúng mức chi 

đề xuất của Công an thành phố tại Văn bản 

số 1403/CAT-PV01 ngày 31/03/2026 của 

Công an thành phố Đồng Nai và Công ty 

TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ 

tổng hợp Bình Phước có Văn bản số 

253/XSBP-TCHC ngày 07/4/2026 có ý kiến 

góp ý thể hiện sự nhất trí cao về nội dung dự 

thảo, không có ý kiến bổ sung. 

Đồng thời Căn cứ khoản 5 Điều 5 Nghị 

định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 

của Chính phủ quy định một số nội dung đặc 

thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá 

hiệu quả hoạt động dối với doanh nghiệp 

kinh doanh xổ số: “5. Chi phí hỗ trợ công tác 

phòng chống số đề, làm vé số giả 

c) Căn cứ vào điều kiện thực tế và mức 

chi hỗ trợ theo quy định tại khoản này, 

doanh nghiệp kinh doanh xổ số trình cơ quan 

đại diện chủ sở hữu phê duyệt nội dung và 

mức chi hỗ trợ cụ thể, đảm bảo các khoản 

chi hỗ trợ đúng đối tượng, định mức.” 
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e) Mức hỗ trợ 40 triệu đồng/vụ án: 

Vụ án xét xử có mức phạt tù từ 04 

năm đến dưới 05 năm.  

g) Mức hỗ trợ 50 triệu đồng/vụ án: 

Vụ án xét xử có mức phạt tù từ 05 

năm trở lên.  

2. Đối với các vụ việc đã có quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính 

và có biên lai nộp phạt của cá 

nhân, tổ chức vi phạm đối với các 

hành vi vi phạm như: Đánh bạc và 

tổ chức đánh bạc dưới hình thức số 

đề; Cạo sửa, tẩy xóa, làm vé số giả 

dưới mọi hình thức để tham gia dự 

thưởng, lĩnh thưởng thì mức hỗ trợ 

tối đa bằng 50% số tiền xử phạt vi 

phạm hành chính nhưng không 

vượt quá 15 triệu đồng/vụ.  

3. Tổng mức chi cho công tác 

phòng, chống số đề, làm vé số giả 

trong năm tài chính không vượt 

quá 0,1% doanh thu từ hoạt động 

kinh doanh các loại hình xổ số mà 

Công ty được phép kinh doanh bao 

gồm cả thuế giá trị gia tăng và thuế 

tiêu thụ đặc biệt. 

Sở Tài chính có Văn bản số 4427/STC-KTN 

ngày 17/4/2026 đề nghị Công ty TNHH 

MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp 

Đồng Nai chủ trì phối hợp với Công ty MTV 

Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình 

Phước và Công an tỉnh thống nhất mức chi 

hỗ trợ cụ thể sử dụng chung cho toàn tỉnh 

Đồng Nai trình Sở Tài chính để tham mưu 

UBND tỉnh theo quy định. Công ty TNHH 

MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp 

Đồng Nai có Văn bản số 242/XSKT&DVTH 

ngày 18/5/2026 về mức chi hỗ trợ làm công 

tác phòng, chống số đề và làm vé số giả trên 

địa bàn thành phố Đồng Nai trong đó thống 

nhất mức chi như nêu tại Dự thảo. 
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Điều 4. Thẩm quyền chi 

Đối với các vụ án, vụ việc liên 

quan đến hành vi đánh bạc và tổ 

chức đánh bạc dưới hình thức số 

đề; Cạo sửa, tẩy xóa, làm vé số giả 

dưới mọi hình thức xảy ra trên địa 

bàn 55 xã, phường thuộc tỉnh 

Đồng Nai (cũ) do Công ty Xổ số 

kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp 

Đồng Nai chi trả; xảy ra trên địa 

bàn 40 xã, phường thuộc tỉnh Bình 

Phước (cũ) do Công ty Xổ số kiến 

thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình 

Phước chỉ trả. 

 

- Do  Công an thành phố đề xuất tại Văn bản 

số 1403/CAT-PV01 ngày 31/03/2026 và 02 

công ty xổ số thống nhất tại Văn bản số 

253/XSBP-TCHC ngày 07/4/2026 của Công 

ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ 

tổng hợp Bình Phước và Văn bản số 

175/XSKT&DVTH ngày 08/4/2026 của  

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và 

Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai 

Điều 3 (Quyết định số 44/2020/QĐ-

UBND ngày 07/10/2020 của UBND 

tỉnh Đồng Nai cũ). Trách nhiệm thực 

hiện 

 

Điều 5. Trách nhiệm thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân thành phố 

Phê duyệt mức chỉ hỗ trợ công tác 

phòng, chống số đề, làm vé số giả 

trên địa bàn thành phố Đồng Nai 

theo quy định tại Quyết định này 

và quy định của pháp luật có liên 

quan sau khi có văn bản tham mưu 

của Sở Tài chính. 

2. Sở Tài chính 

- Kế thừa các nội dung phù hợp trong  Trách 

nhiệm thực hiện tại Quyết định số 

44/2020/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của 

UBND tỉnh Đồng Nai cũ  
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Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân 

thành phố phê duyệt mức chỉ hỗ 

trợ công tác phòng, chống số đề và 

làm vé số giả theo đúng quy định 

của Quyết định này và các quy 

định của pháp luật có liên quan. 

3. Công an cấp thành phố, cấp xã 

phường 

Có văn bản đề nghị chi hỗ trợ gửi 

cho Sở Tài chính Đồng Nai và 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch 

vụ tổng hợp Đồng Nai (hoặc Công 

ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ 

tổng hợp Bình Phước) thẩm định.  

Thực hiện phân phối tiền hỗ trợ đã 

được Ủy ban nhân dân thành phố 

phê duyệt cho đơn vị, cá nhân có 

thành tích một cách công khai, 

minh bạch tùy thuộc vào tính chất 

phức tạp của vụ án, số lượng 

người, đơn vị tham gia và thời gian 

điều tra vụ án. 

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Xổ số kiến thiết và 
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Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai và 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch 

vụ tổng hợp Bình Phước 

- Tuân thủ quy định về mức chi đối 

với khoản chi hỗ trợ công tác 

phòng, chống số đề, làm vé số giả 

trên địa bàn thành phố Đồng Nai 

theo quy định tại Quyết định này 

và quy định của pháp luật có liên 

quan. 

- Có ý kiến bằng văn bản sau khi 

nhận được đề nghị chi hỗ trợ của 

cơ quan công an gửi Sở Tài chính 

thẩm định. 

Điều 5 ( Quyết định số 27/2024/QĐ-

UBND ngày 30/9/2024 của UBND tỉnh 

Bình Phước cũ). Nguồn kinh phí 

 

Điều 6. Nguồn kinh phí và hồ 

sơ đề nghị hỗ trợ kinh phi 

1. Nguồn kinh phí: Từ nguồn 

kinh phí hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên Xổ số kiến 

thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng 

Nai và Công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên Xổ số kiến 

thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình 

Phước. 

2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí 

- Kế thừa và bổ sung theo Điều 5  Quyết 

định số 27/2024/QĐ-UBND ngày 

30/9/2024 của UBND tỉnh Bình Phước cũ 

quy định về nguồn kinh phí 

- Về hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo Công an 

thành phố đề xuất tại Văn bản số 1403/CAT-

PV01 ngày 31/03/2026 và 02 công ty xổ số 

thống nhất tại Văn bản số 253/XSBP-TCHC 

ngày 07/4/2026 của Công ty TNHH MTV 

Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình 

Phước và Văn bản số 175/XSKT&DVTH 
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gồm 

a) Bản án của Tòa án đã có hiệu 

lực pháp luật 

b) Quyết định khởi tố vụ án. 

c) Quyết định xử phạt hành chính 

bằng hình thức phạt tiền và biên lai 

nộp phạt của người vi phạm (nếu 

có). 

d) Biên bản họp xét đề nghị trích 

thưởng của đơn vị thụ lý chính vụ 

án. 

e) Danh sách tập thể, cá nhân 

tham gia phát hiện, điều tra, truy 

tố, xét xử vụ án (ghi rõ số tiền đề 

nghị trích thưởng của từng cá 

nhân, tập thể). 

f) Bảng tổng hợp và Công văn đề 

nghị trích thường của Công an xã, 

phường, Phòng nghiệp vụ thuộc 

Công an thành phố hoặc Công an 

thành phố gửi Sở Tài chính, Công 

ty Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng 

hợp Đồng Nai, Công ty Xổ số kiến 

thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình 

Phước. 

ngày 08/4/2026 của  Công ty TNHH MTV 

Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng 

Nai 
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Các tài liệu trên đều phải có dấu 

mộc tròn đỏ của cơ quan ban hành 

văn bản hoặc sao y chứng thực 

Điều 4 (Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND 

ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai 

cũ). Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký 

Điều 6 (Quyết định số 27/2024/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2024 của UBND tỉnh Bình 

Phước cũ) Quyết định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2024 

Điều 7. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày…tháng… năm 

2026 

Quyết định này thay thế Quyết 

định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 

07/10/2020 của UBND tỉnh Đồng 

Nai (trước sắp xếp) và thay thế 

Quyết định số 27/2024/QĐ-

UBND ngày 30/9/2024 của 

UBND tỉnh Bình Phước (trước sắp 

xếp). 

- Dự thảo nêu rõ “hiệu lực thi hành” và nội 

dung thay thế  

Điều 5 (Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND 

ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai 

cũ).  

Điều 6 (Quyết định số 27/2024/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2024 của UBND tỉnh Bình 

Phước cũ)  

Điều 8. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban 

nhân dân thành phố, Giám đốc Sở 

Tài chính, Giám đốc Công an 

thành phố, Chủ tịch Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ 

số kiến thiết và Dịch vụ Đồng Nai, 

Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn Một thành viên Xổ số kiến 

- Dự thảo nêu rõ “tổ chức thực hiện”; đồng 

thời kế thừa nội dung Điều 5 (Quyết định số 

44/2020/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của 

UBND tỉnh Đồng Nai cũ; Điều 6 (Quyết 

định số 27/2024/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 

của UBND tỉnh Bình Phước cũ) 
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thiết và Dịch vụ Bình Phước và 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 


